	TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
Năm học 2025 – 2026
	NỘI DUNG ÔN TẬP 
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN 7



A. LÝ THUYẾT
I. Đại số: Chương V: Một số yếu tố thống kê và xác suất
II. Hình học: Chương VII: Từ bài 1 đến bài 8
B. MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Trong các dữ liệu sau đây, dữ liệu nào không là số liệu?

	A. Cân nặng của các em học sinh trong lớp .	
	B. Tên của các hành tinh trong hệ mặt trời.

	C. Lượng mưa của các ngày trong tháng Bảy năm .	


	D. Số người dùng mạng xã hội Facebook từ năm  đến năm .




[image: ]Câu 2. Biểu đồ đoạn thẳng sau biểu diễn số người tham gia bảo hiểm y tế ( BHYT) của một số năm trong giai đoạn từ   đến năm . Số người tham gia BHYT năm  tăng bao nhiêu nghìn người so với số người tham gia BHYT năm ?
     

A. nghìn người.

B. nghìn người.

C. nghìn người

D. nghìn người.

[image: ]Câu 3. Kết quả học tập Học kì I của học sinh lớp 7A được đánh giá ở bốn mức : Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt. Biểu đồ hình quạt sau đây biểu diễn kết quả học tập Học kì I (tính theo tỉ số phần trăm) của học sinh lớp 7A. Tỉ số phần trăm học sinh xếp loại Khá nhiều hơn tỉ số phần trăm học sinh xếp loại Đạt là bao nhiêu phần trăm ?
A. 22%
B. 92%
C. 52%
D. 12%


Câu 4. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp có 12 thẻ, mỗi thẻ được đánh số từ 1 đến 12. Số các kết quả thuận lợi cho biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số không chia hết cho 2” là

A. 1.
B. 6.
C. 7.
D. 12.


Câu 5. Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Những kết quả thuận lợi của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số không nhỏ hơn ” là
A. mặt 4 chấm, mặt 5 chấm, mặt 6 chấm.
B. mặt 3 chấm, mặt 4 chấm, mặt 5 chấm mặt 6 chấm.        
C. mặt 1 chấm, mặt 2 chấm, mặt 3 chấm.
D. mặt 1 chấm, mặt 2 chấm, mặt 3 chấm, mặt 4 chấm.
Câu 6. Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Xét biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là hợp số”. Nêu những kết quả thuận lợi cho biến cố.



	A. Kết quả thuận lợi cho biến cố là mặt  chấm, mặt  chấm, mặt  chấm.	

B. Kết quả thuận lợi cho biến cố là mặt 2 chấm, mặt  chấm.


	C. Kết quả thuận lợi cho biến cố là  mặt  chấm, mặt  chấm.		
D. Kết quả thuận lợi cho biến cố là  mặt 1 chấm,  3 chấm, mặt 5 chấm.

Câu 7. Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Xác suất của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho ” là


A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 8. Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Xác suất của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia 3 dư 1” là


A. .

[bookmark: PasteStart][bookmark: PasteEnd]B. .

[bookmark: MTBlankEqn]C. .

D. .

Câu 9. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp có 34 chiếc, mỗi thẻ được đánh số từ 1 đến 34. Xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có tổng các chữ số bằng 7” là


A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 10. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp có 30 quả, mỗi quả được đánh số từ 1 đến 30. Xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên quả bóng được lấy ra là số có 1 chữ số” là




A.                                         B.                                  C.                                      D. 
Câu 11. Số đo x trong hình vẽ sau là:
	A. 

B. 

C. 

D. 

	[image: E:\GEOGEBRA\116.png]




Câu 12. Cho có . Câu nào sau đây đúng:




A.     B.       C.      D. 
Câu 13. Cho ∆ABC = ∆MNP. Trong các khẳng định sau đây khẳng định nào sai?


A. 		B. BC = MP		C. 		D. AB = MN.





Câu 14. Cho tam giác  và tam giác  có ;, . Phát biểu nào sau đây đúng?


	A. 		B. 


	C. 		D. 
Câu 15. Bộ ba giá trị nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác?
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Câu 16. Cho tam giác  và tam giác  có ; . Cần điều kiện gì để tam giác bằng tam giác  theo trường hợp góc – cạnh – góc?


A.  

B. 

C. 

D. 





Câu 17. Số đo ba góc  của  lần lượt tỉ lệ với . Số đo của  là:
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Câu 18. Cho  biết . Chu vi của là:
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Câu 19. Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng  thì góc ở đáy là:




A. 			B. 				C. 		D. 


Câu 20. Một tam giác cân có góc ở đáy bằng thì góc ở đỉnh bằng




A. 			B. 				C. 		D. 
PHẦN II: TỰ LUẬN
DẠNG 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ THỐNG KÊ



Bài  1. Biểu đồ đoạn thẳng dưới đây cho biết chỉ số ô nhiễm không khí  trong  ngày đầu năm  tại Hà Nội và Đà Nẵng.


a) 



Chỉ số ô nhiễm không khí  tại Hà Nội ngày , ,  là bao nhiêu?
b) 


Chỉ số ô nhiễm không khí  tại Đà Nẵng ngày ,  là bao nhiêu?
c) Theo em, thành phố nào có tình trạng ô nhiễm không khí cao hơn?
Bài 2. Biểu đồ hình 2 cho biết tỉ lệ (theo tỉ lệ phần trăm) các loại kem bán được trong một ngày của một cửa hàng kem

a) Loại kem nào được bán nhiều nhất? Ít nhất trong ngày?

b) Biết của hàng bán được  cây kem sữa dừa. Hoàn thành bảng số liệu dưới dây:
	Loại kem
	Đậu xanh
	Ốc quế
	Sô cô la
	Sữa dừa

	Số lượng
	?
	?
	?
	



DẠNG 2: CÁC BÀI TOÁN VỀ XÁC SUẤT


Bài 1. Một chiếc hộp có 24 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số , hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tìm số phần tử của tập hợp   gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra. Sau đó, hãy tính xác suất của mỗi biến cố sau:
a) “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có một chữ số”.
b) “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có hai chữ số”.
c) “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho 3”.

Bài 2. Một nhóm thí sinh đi thi học sinh giỏi gồm học sinh thi học sinh giỏi Toán là: An, Bình, Mai, Thu, Tuấn, Nam và 4 học sinh thi học sinh giỏi Văn là: Lan, Hoa, Nhung, Hương. Chọn ngẫu nhiên một thí sinh lên kiểm tra niêm phong đề thi.
a) 
Viết tập hợp  các kết quả có thể xảy ra với thí sinh được chọn ra
b) Xét biến cố “Thí sinh được chọn ra là học sinh thi học sinh giỏi Toán”. Nêu các kết quả thuận lợi của biến cố đó.
c) Xét biến cố “Thí sinh được chọn ra là học sinh thi học sinh giỏi Văn”. Nêu các kết quả thuận lợi của biến cố đó.
Bài 3. Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
a) “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là ước của 12”.
b) “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là bội của 4”.
c) “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 3”.
d) “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số không chia hết cho 5”.



Bài 4. Một câu lạc bộ ngoại ngữ có 60 học sinh trong đó có học sinh học tiếng Anh,  học sinh học tiếng Pháp,  học sinh học cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong câu lạc bộ. Tính xác suất của các biến cố sau:
a)  “Học sinh được chọn học tiếng Anh”;
b)  “Học sinh được chọn học tiếng Pháp”;
c)  “Học sinh được chọn học cả tiếng Anh và tiếng Pháp”.
DẠNG 3: HÌNH HỌC
Bài 1. Cho tam giác ABC vuông tại B, tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Qua điểm D vẽ đường thẳng vuông góc với AC tại E và cắt đường thẳng AB tại F. 
a) 

Chứng minh:BAD = EAD
b) 
Chứng minh:AFC là tam giác cân.
c) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng CF. Chứng minh: Ba điểm A; D; I thẳng hàng.








Bài 2. Cho tam giác , qua  vẽ đường thẳng , từ điểm  trên cạnh  vẽ các đường thẳng song song  chúng cắt  theo thứ tự ở . Chứng minh rằng:
	
a) .

b) 
	
c) 

d) EC đi qua trung điểm của .


Bài 3. Cho ∆DEF vuông tại D. Tia phân giác của góc DEF cắt cạnh DF tại I. Lấy điểm H thuộc cạnh EF sao cho DE=EH.
a) Chứng minh: ∆DEI = ∆HEI. Từ đó suy ra: DI=IH.
b) Chứng minh: IH ⊥ EH
[image: ]c) Gọi K là giao điểm của ED và HI. Chứng minh: ∆IDK = ∆IHF
d) Chứng minh: tam giác EKF cân
e) Chứng minh DH//KF.

Bài 4. Hai vì kèo AB và AC của mái nhà thường dài bằng nhau và tạo với nhau một góc bằng  nếu mái ngói. Tính các góc tạo bởi mỗi thanh AB, AC với thanh ngang BC trong trường hợp trên. 
DẠNG 4: NÂNG CAO



Bài 1: Cho tam giác  có trung tuyến . Chứng minh rằng: 


Bài 2: Cho x, y, z 0 và x – y – z = 0. Tính giá trị của biểu thức  B = 


Bài 3: Cho  và . 

Hãy chứng minh: 

Bài 4: Tìm giá trị lớn nhất của đa thức sau: A = 
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Năm học 2025 – 2026
	HƯỚNG DẪN GIẢI NỘI DUNG ÔN TẬP
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MÔN: TOÁN 7



PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	C
	A
	B
	B
	C
	A
	B
	A
	B
	B
	D
	B
	B
	B
	C
	D
	A
	B
	D


PHẦN II: TỰ LUẬN
DẠNG 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ THỐNG KÊ
Bài  1. 
a) Hà Nội: 103; 178; 124
b)  Đà Nẵng: 51; 45
c) Hà Nội
Bài 2. 
a) Nhiều nhất: Sữa dừa. Ít nhất: Đậu xanh
b) 
	Loại kem
	Đậu xanh
	Ốc quế
	Sô cô la
	Sữa dừa

	Số lượng
	32
	50
	50
	



DẠNG 2: CÁC BÀI TOÁN VỀ XÁC SUẤT
Bài 1.  Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần.
a. Số xuất hiện trên thẻ là số có 1 chữ số có các thẻ số: 1;2;3;…;9
Có 9 kết quả thuận lợi
Xác suất là: 
b. Số xuất hiện trên thẻ là số có 2 chữ số có các thẻ số: 10;11;12;...;23;24
có 15 kết quả thuận lợi
 Xác suất là: 
c. Số xuất hiện trên thẻ là số chia hết cho 3 có các thẻ số: 3;6;9;12;15;18;21;24
Có 8 kết quả thuận lợi
Xác suất là: 
Bài 2. 
a. G = {An, Bình, Mai, Thu, Tuấn, Nam, Lan, Hoa, Nhung, Hương}
b. An, Bình, Mai, Thu, Tuấn, Nam
c. Lan, Hoa, Nhung, Hương
Bài 3. 
a.  
b. 
c. 
d. 
Bài 4. 
a. 
 
b. 

c. 

DẠNG 3: HÌNH HỌC
Bài 1. 
[image: A diagram of a triangle with lines and dots

AI-generated content may be incorrect.]
a.Xét ΔBAD và ΔDAE có:
 
Chung AD
;
ΔBAD=ΔEAD(cạnh huyền-góc nhọn)
b.Từ câu a AE=AB
Xét ΔAEF và ΔABC có:
Chung 
AE=AB
;
ΔAEF=ΔABC(g.c.g)
AF=AC
ΔAFC cân tại A
c.Ta có: ΔAFC cân tại a,I là trun điểm CF nên I∈ phân giác 
I∈AD
A,D,I thẳng hàng
Bài 2. 
[image: A diagram of a star with blue lines

AI-generated content may be incorrect.]
a)
Ta có xy//BC,MD//AB
AD//BM,AB//DM
 
Xét △ABM và △MDA
 
chung cạnh AM
 
△ABM=△MDA (g.c.g)
b)
Do: △ABM=△MDA (cmt)
AD=BM,MD=AB
Cmtt AE=MC,ME=AC
DE=DA+AE=BM+MC=BC
Xét △ABC và △MDE
AB=MD
DE=BC
AC=ME
△ABC=△MDE (c.c.c)
c)
Đã cm câu b.
d)
Gọi AM∩BD=I
 
mà AD=BM
 ΔIAD=ΔIMB (g.c.g)
IA=IM
I là trung điểm AM
Lại có AE//CM  
Kết hợp AE=CM
 △IAE=△IMC (c.g.c)
  
 
E,I,C thẳng hàng
EC đi qua trung điểm của AM
Bài 3. 
[image: ]a) ∆DEI = ∆HEI (c.g.c). => DI=IH.
b) ∆DEI = ∆HEI (cmt)

=> 
=>  IH ⊥ EH
c) ∆IDK = ∆IHF (g.c.g)
d) Ta có: ED = EH; DK = HF
=> EK = EF
=> tam giác EKF cân
e) Ta có tam giác EDH cân, tam giác EKF cân

=> 
Mà 2 góc ở vị trí đồng vị
=> DH//KF.

Bài 4. 
DẠNG 4: NÂNG CAO
Bài 1: 



[image: ]Do  là trung tuyến của tam giác  nên có 



Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho 


Xét  và  có:

 (đối đỉnh)



Khi đó  (Bất đẳng thức tam giác)


Mà  nên 

Do đó 
Bài 2: 

Cho x, y, z 0 và x – y – z = 0. Tính giá trị của biểu thức:

                   B = 

Từ x – y – z = 0            

B = 
Vậy B = -1.
Bài 3: 

- Vì  nên theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 



- Vì  theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:



Từ 

mà 


Bài 4: 

A = 
Có A lớn nhất khi  x2022  + 2023 nhỏ nhất 
khi và chỉ khi x2022 = 0 => x = 0

Khi đó A lớn nhất  là: A = = 2023
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Khúc Thị Thanh Hiền
	


Tạ Thị Tuyết Sơn

	


Lê Thị Lan Anh
	


        Nguyễn Huyền Anh



Đà Nẵng	
01/01	02/01	03/01	04/01	05/01	06/01	07/01	53	51	46	58	62	51	45	Hà Nội	
01/01	02/01	03/01	04/01	05/01	06/01	07/01	103	147	107	178	194	124	97	
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